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THÔNG BÁO 

Về việc thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi  

chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế 

 

 Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát 

triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. 

 Ban Quản lý KKT thực hiện thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý KKT đối với 28 thủ tục hành chính 

có yêu cầu thu phí, lệ phí công bố trên Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn (có Phụ lục danh mục thủ tục hành chính có 

yêu cầu thu phí, lệ phí và Hướng dẫn thanh toán điện tử kèm theo). 

Trong quá trình thanh toán nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, công dân liên hệ Quầy số 18 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(hoặc bà Trịnh Minh Huyền – số điện thoại 0983547736) để được hướng dẫn chi 

tiết. 

 Ban Quản lý KKT thông báo để các cơ quan, tổ chức, công dân biết, phối 

hợp thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 

- Các DN và các CĐT trong KKT, KCN; 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng chuyên môn, ĐVTT; 

- Trang Web BQL KKT; 

- Lưu VT, VP. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Đặng Vĩnh Sơn 

 

 

 

 

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/


  

 

Phụ lục 

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ YÊU CẦU THU PHÍ, LỆ PHÍ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-BQL ngày       tháng 7 năm 2023 của Ban Quản lý KKT) 

 

STT Mã số thủ tục Tên thủ tục 

1 1.101.048 Nhóm thủ tục giao lại đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân bị 

thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng do triển khai dự án trong Khu kinh 

tế Nhơn Hội 

2 1.010.482 Nhóm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao lại 

đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

3 1.010.483 Nhóm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận đối 

với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

4 1.010.484 Nhóm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất 

5 1.010.878 Nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao 

động  nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

6 1.002662.000.00.00.H08 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây 

dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện 

7 1.002701.000.00.00.H08 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng 

công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

8 1.003011.000.00.00.H08 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình 

theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

9 1.003141.000.00.00.H08 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình 

theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

10 1.009972.000.00.00.H08 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng: 



 

 

STT Mã số thủ tục Tên thủ tục 

11 1.009973.000.00.00.H08 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) 

12 1.009974.000.00.00.H08 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

13 1.009975.000.00.00.H08 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 

trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) 

14 1.009976.000.00.00.H08 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

15 1.009977.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) 

16 1.009978.000.00.00.H08 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa 

chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

17 1.009979.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa 

chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án): 



 

 

STT Mã số thủ tục Tên thủ tục 

18 1.010727.000.00.00.H08 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 

19 1.010729.000.00.00.H08 Điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 

20 1.010730.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)  

21 1.010733.000.00.00.H08 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) 

22 2.000205.000.00.00.H08 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

23 2.000192.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

24 1.009811.000.00.00.H08 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh) 

25 2.000063.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

26 2.000327.000.00.00.H08 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

27 2.000347.000.00.00.H08 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam 

28 2.000450.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
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